
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUGC 
Rx 

Ol KHSIN 
(ø-Dhymotrypsin 21 microkatals) 

THÀNH PHAN: Mỗi viên nén chứa 

Duge chất: a-Chymottypsin 21 mcmkmlỷ` (tương đương 4200 

don viUSP) | 

Tá dược: Suorose, tinh bột mì, miorgerystalin celldose, 

povidon, tinh bột tiền hé hóa, colloidal Silicon dioid, acid 

stearic. 

DƯỢC LỰC HOC 

a-Chymotrypsin là enzym được điều chế bing cách hoạt hóa 

chymotrypsinogen, chiết suất từ tụy bò. ø-Chymotrypsin là 

enzym thủy phân protein có tác dụng xúc tác chọn lọc đối với 

liên kết peptid & liền k& các acid amin có nhân thơm. 

'ø-Chymotrypsin được dùng trong nhãn khoa để làm tăng day 

chằng mảnh dễ treo thủy tinh thể, giúp loại bô dễ dàng nhân 

mit dyc trong bao và giảm chấn rhuang cho mit. 

o-Chymotrypsin làm giảm viêm và phù mj mềm do áp xe và 

loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp m.n lỏng các dich tiết 

đường ho hấp trên & người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh 

phổi và viêm xoang. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Chua có dữ liệu. 

CHỈ ĐỊNH 

Điều trị phù né sau chấn thương, phẫu thuật, bóng. 

LIỀU DÙNG VA CACH SỬ DỤNG 

- Đường uống: 2 viên/lần x 3 - 4 lần/ngày. UBng với nhiều nước 

ít nhất 240mi). 

- Ngam dưới i để thuốt tan chậm: 4 - 6 vien/ngay, chia làm. 

nhiều lần. 

THẬN TRONG 

Không nên dùng: Người bị rối loạn đông máu di truyền như 

hemophilia (chúng máu loãng khó đông), rối loạn đông máu, 

dùng thuốc kháng đông, sắp trải qua phẫu thuật, dị úng với 

protein, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bằng sữa mẹ, luát 

dạ dày. 

CHỮNG CHỈ ĐỊNH 

Bệnh nhân dị ứng với thành phần của thuốc. 

.. Đọp kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùi 
tin xi i ÿ Ki 06 xa thm tay 

| 

Bệnh nhan gidm o-1-antitrypsine (bệnh nhân bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính, hội chứng than hu). 

TƯƠNG TAC THUỐC 

Dùng đồng thời ø-chymotrypsin với các thuốc chống đông méu 

có thể làm tăng tác dụng của chúng. 

Không nên sử dụng ø-ohymotrypsin với aoetyl oystein 

MOt vài loại hạt như hạt đậu jojoba (& Bắc Mỹ), đậu nành có 

chứa nhiều loại protein ức chế hoạt tinh chymotrypsin. Tuy 

nhiên, những protein này có thể bị bất hoạt khi dun sôi. 

PHỤ NỮ C6 THAI VA CHO CON BÚ 

Không nên sử dụng cho phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú.. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 

Không có bất kỳ tác dụng phụ lâu dài nào xây ra khi sử dụng 

chymotrypsin. Đôi khi có thể xây ra các tác dụng không mong 

mmuốn thoáng qua (biến mất khi ngưng điều trị hoặc giảm liểu): 

thay đổi sắc da, cân nặng, mùi phân, ddy hơi, nặng bụng, tiêu 

chảy, táo bón, buồn non. Liều cao: di ứng nhẹ (đỏ da). 

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải 

khi sử dụng thuốc. 

QUA LIỀU VA XỬ TRÍ 

Chua có dữ liệu. Với liều cao phản ứng nhẹ như đỏ da có thể. 

xảy ra. 

HẠNDÙNG  24tháng kể từ ngày sản xuất. 

BẢOQUẢN  Dưới30'C.Tránh ẩm và ánh sáng. 

TIÊUCHUẨN TCCS 

TRÌNHBÀY  Hộp2vi,vi10viên 

Hộp 10 i, vi 10 vien. 
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CONG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 

188 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam 

https://vnras.com/drug


